KẾ HOẠCH TUẦN 1 THÁNG 5
(  Ngày 5/5/2025 đến 9/5/2025)

	Hình thức
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Trò chuyện

	Cô trò chuyện với trẻ về trang phục ngày hè 
	Trò chuyện cùng trẻ về những nơi trẻ được ba mẹ dẫn đi chơi
	Cô trò chuyện với trẻ về cách tiết kiệm nước

	Cô trò chuyện với trẻ về nước dùng hàng ngày

	Cho trẻ nghe bài hát thiếu nhi về quê hương đất nước

	Giờ học

	PTTC
Đi bước lùi liên tiếp 3m
PTNT  So sánh 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 10

	PTTCKNXH 
Trẻ tìm hiểu về áo dài
PTNN 
Vận động 
" Chị ong nâu và em bé"
	PTTM
Trẻ lăn dài -xoắn tạo sản phẩm theo ý thích

	PTNT
Trẻ làm thợ xây

	PTNN
 Trẻ hiểu nội dung bài thơ câu truyện" Sự tích cây vú sữa"
LQCV
Trẻ làm quen a,n 

	
	1.Góc học tập:
- Các bài tập: 
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2. Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi: gạch, khối mút bitis, con thú, cỏ, cây xanh, hoa, củ cải trắng.
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3. Góc phân vai:
- Đồ dùng, đồ chơi: chén, đĩa, muỗng, nồi, bếp, các loại quả, hải sản, nui,..
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4. Góc văn học:
- Đồ dùng, đồ chơi: rối que, mũ.
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.

	1.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi: gạch, , con thú, , cây xanh, hoa, 
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
2. Góc phân vai:
- Đồ dùng, đồ chơi: chén, đĩa, muỗng, nồi, bếp, các loại quả, hải sản, nui..
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc văn học:
- Đồ dùng, đồ chơi: rối que, mũ.
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
4. Góc tạo hình:
- Đồ dùng, đồ chơi: đất nặn, bảng nặn, giấy, bút màu.
- Cách chơi: chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
	1.Góc học tập:
- Các bài tập: 
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi: gạch, khối mút bitis, con thú, cỏ, cây xanh, hoa.
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc phân vai:
- Đồ dùng, đồ chơi: chén, đĩa, muỗng, nồi, bếp, các loại quả, hải sản, nui
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc văn học:
- Đồ dùng, đồ chơi: rối que, mũ.
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.

	1.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi: gạch, con thú, cỏ, cây xanh, hoa, đồ chơi lắp ráp
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
2.Góc phân vai:
- Đồ dùng, đồ chơi: chén, đĩa, muỗng, nồi, bếp, các loại quả, hải sản,nui..
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc văn học:
- Đồ dùng, đồ chơi: rối que, mũ.
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
4. Góc tạo hình:
- Đồ dùng, đồ chơi: đất nặn, bảng nặn, giấy, bút màu.
- Cách chơi: chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
	1.Góc học tập:
- Các bài tập: 
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi: gạch, khối, con thú, cỏ, cây xanh, hoa, củ cải trắng.
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc phân vai:
- Đồ dùng, đồ chơi: chén, đĩa, muỗng, nồi, bếp, các loại quả, hải sản, nui
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc lắp ráp:
- Đồ dùng, đồ chơi: lắp ráp
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.

	HĐNT
	- Quan sát: 
Cây nha đam
- Chơi tự do:ném vòng, nhảy 
bao bố, xe đạp, xích đu...    
	- TCVĐ: 
Cáo - Thỏ
- Chơi tự do:ném vòng, nhảy bao bố, xe đạp, xích đu..

	- Quan sát:
 Cây rau dền
- Chơi tự do: ném vòng, nhảy bao bố, xe đạp..

	- TCVĐ: 
Cáo và Thỏ
- Chơi tự do:   ném vòng, bật ô,đánh cầu,..

	- Quan sát:
Rau muống
- Chơi tự do:   ném vòng, đánh bóng,câu cá,cà kheo

	Giờ ăn
	- Trẻ mời cô, mời bạn khi ăn ; ăn từ tốn, nhai kĩ

	Vệ sinh
	- Trẻ đi vệ sinh đúng nơi qui định

	Ngủ
	- Trẻ ngủ đủ giấc

	HĐ Chiều
	Ôn bài hát 
" Chị ong nâu và em bé "

	Dạy hát 
" Hòa bình cho bé"

	Kể tên các loại gia súc mà trẻ biết

	Làm Bài Tập Toán Đếm Trong Phạm vi 5

	Làm bài tập tô nét cơ bản

	NX cuối ngày
	
( Đính kèm topic Nhận xét trẻ trong tuần)





















KẾ HOẠCH TUẦN 2 THÁNG 5
( Từ ngày 12/5/2025 đến 16/5/2025)
	Hình thức
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Trò chuyện

	Cô đón trẻ vào lớp với thái độ ân cần
	Trò chuyện với trẻ về ý nghĩa lá cờ Việt Nam
	Trò chuyện với trẻ về các bữa ăn hàng ngày của trẻ
	- Hôm qua mình đi học vui không ?

	Cho trẻ nghe nhạc thiếu nhi

	Giờ học

	PTTC:
Ném xa 1 tay
PTNT
Sắp xếp theo qui tắc
	PTTCKNXH:
Bác Hồ của em
PTTM 
Hát " Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh"
	PTTM:
Vẽ cái áo
	PTNN:
Truyện " Bác Gấu đen và hai chú thỏ"

	LQCV
Trẻ làm quen b, c 
PTNT:
Tìm hiểu sự nảy mầm của hạt

	VCTL

	1. Góc xây dựng: 
- Đồ dùng đồ chơi: gạch, khối mút bitis, con thú, cỏ, cây xanh, hoa, củ cải trắng.
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
2. Góc phân vai:
- Đồ dùng, đồ chơi: chén, đĩa, muỗng, nồi, bếp, các loại quả, hải sản, nui,..
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3. Góc học tập:
- Các bài tập: 
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
4.Góc văn học:
- Đồ dùng, đồ chơi: rối que, mũ.
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
 và chơi theo nhóm.

	1. Góc xây dựng: Xây nhà của bé 
- Đồ dùng đồ chơi: gạch, khối mút bitis, con thú, cỏ, cây xanh, hoa, củ cải trắng.
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
2.Góc phân vai:
- Đồ dùng, đồ chơi: chén, đĩa, muỗng, nồi, bếp, các loại quả, hải sản, bánh pizza..
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc văn học:
- Đồ dùng, đồ chơi: rối que, mũ.
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
4. Góc tạo hình:Nặn đồ dùng trong gia đình
- Đồ dùng, đồ chơi: đất nặn, bảng nặn, giấy, bút màu.
- Cách chơi: chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
	1. Góc học tập:
- Các bài tập: đo chiều cao, đếm số lương, xếp đô-mi-no…
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi: gạch, khối mút bitis, con thú, cỏ, cây xanh, hoa, củ cải trắng.
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc phân vai:
- Đồ dùng, đồ chơi: chén, đĩa, muỗng, nồi, bếp, các loại quả, hải sản, bánh pizza..
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc văn học:
- Đồ dùng, đồ chơi: rối que, mũ.
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
	1. Góc tạo hình:
- Đồ dùng, đồ chơi: đất nặn, bảng nặn, giấy, bút màu.
- Cách chơi: chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc phân vai:
- Đồ dùng, đồ chơi: chén, đĩa, muỗng, nồi, bếp, các loại quả, hải sản, bánh pizza..
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3. Góc văn học:
- Đồ dùng, đồ chơi: rối que, mũ.
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
4. Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi: gạch, khối mút bitis, con thú, cỏ, cây xanh, hoa, củ cải trắng.
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
	1.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi: gạch, khối mút bitis, con thú, cỏ, cây xanh, hoa, củ cải trắng.
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
2.Góc phân vai:
- Đồ dùng, đồ chơi: chén, đĩa, muỗng, nồi, bếp, các loại quả, hải sản, bánh pizza..
- Cách chơi: chơi theo nhóm. 
3. Góc khám phá:
Tan- không tan
- Đồ dùng- đồ chơi: Ly, muỗng, bột, muối, đường, cát, sỏi,… 
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm
4.Góc lắp ráp:
- Đồ dùng, đồ chơi: lắp ráp
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.

	HĐNT

	- Quan sát Vườn rau của bé 
- Chơi dân gian: Lộn cầu vồng 
	- TCVĐ: Rồng rắn
- Chơi tự do: cầu trượt, ném vòng, cát nước, nhảy bao bố,xe đạp, xích đu..
	- Quan sát bầu trời
- Chơi tự do: cầu trượt,  ném vòng, cát nước, nhảy bao bố, xe đạp..
	- TCVĐ: Chuyền bóng qua đầu
- Chơi tự do: cầu trượt, ném vòng, cát nước
	- TCVĐ: Chuyền bóng qua đầu
- Chơi tự do: cầu trượt, ném vòng,cát nước 

	Giờ ăn
	· Trẻ mời cô, mời bạn khi ăn

	Vệ sinh
	- Dạy trẻ cách gấp khăn mặt

	Ngủ
	- Trẻ ngủ đủ giấc

	HĐ Chiều

	Ôn các bài múa đã học

	Ôn Kỹ năng buộc dây giày

	Đọc lại bài thơ " Mèo đi câu cá"

	Kể lại Truyện " Sự Tích Cây Vú Sữa"
	Bé chơi tự do

	NX cuối ngày
	( Đính kèm topic Nhận xét trẻ trong tuần)


KẾ HOẠCH TUẦN 3 THÁNG 5
( Từ ngày 19/5/2025 đến 23/5/2025)
	Hình thức
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Trò chuyện

	Trò chuyện với trẻ về các món ăn mà trẻ thích
	Trò chuyện với trẻ về buổi sáng đến trường   
	Cô và trẻ cùng đếm theo khả năng
	Trò chuyện về công việc của ba mẹ 
	Các con có biết hôm nay là ngày gì không?

	Giờ học
	PTNT:
So sánh chiều rộng hai đối tượng

PTTC 
Bật - nhảy từ trên cao xuống
	PTTCKNX:
Tìm hiểu về nón lá

PTTM
Hát " Chú voi con ở Bản Đôn"
	PTTM:
Gấp quạt giấy

	PTNT:
Tìm hiểu về Bắp cải

	PTNN:
Truyện " Thế là ngoan"

LQCV
Trẻ làm quen chữ e,ê

	VCTL
	1. Góc phân vai :Bán các đồ dùng gia dụng
- Đồ dùng, đồ chơi: đàn, xúc xắc, phách tre…
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi: gạch, khối mút bitis, con thú, cỏ, cây xanh, hoa, củ cải trắng.
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3. Góc học tập:
- Các bài tập: 
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
4.Góc văn học:
- Đồ dùng, đồ chơi: rối que, mũ.
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
	1.Góc xây dựng: Xây khu chung cư
- Đồ dùng đồ chơi: gạch, khối mút bitis, con thú, cỏ, cây xanh, hoa, củ cải trắng.
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
2.Góc phân vai:
- Đồ dùng, đồ chơi: chén, đĩa, muỗng, nồi, bếp, các loại quả, hải sản, bánh pizza..
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc văn học:
- Đồ dùng, đồ chơi: rối que, mũ.
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
4. Góc tạo hình:Nặn đồ dùng trong gia đình
- Đồ dùng, đồ chơi: đất nặn, bảng nặn, giấy, bút màu.
- Cách chơi: chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
	1.Góc học tập:
- Các bài tập: đo chiều cao, đếm số lương, xếp đô-mi-no…
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi: gạch, khối mút bitis, con thú, cỏ, cây xanh, hoa, củ cải trắng.
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc phân vai:
- Đồ dùng, đồ chơi: chén, đĩa, muỗng, nồi, bếp, các loại quả, hải sản, bánh pizza..
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4. Góc khám phá:
- Đồ dùng- đồ chơi: Ly, muỗng, bột, muối, đường, cát, sỏi,… 
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
	1. Góc tạo hình: Nặn đồ chơi tặng bạn 
- Đồ dùng, đồ chơi: đất nặn, bảng nặn, giấy, bút màu.
- Cách chơi: chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc phân vai:
- Đồ dùng, đồ chơi: chén, đĩa, muỗng, nồi, bếp, các loại quả, hải sản, bánh pizza..
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc văn học:
- Đồ dùng, đồ chơi: rối que, mũ.
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
4. Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi: gạch, khối mút bitis, con thú, cỏ, cây xanh, hoa, củ cải trắng.
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
	1. Góc văn học:
- Đồ dùng, đồ chơi: rối que, mũ.
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi: gạch, khối mút bitis, con thú, cỏ, cây xanh, hoa, củ cải trắng.
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc phân vai:
- Đồ dùng, đồ chơi: chén, đĩa, muỗng, nồi, bếp, các loại quả, hải sản, bánh pizza..
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc lắp ráp:
- Đồ dùng, đồ chơi: lắp ráp
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.


	HĐNT
	- Tưới cây, chăm sóc vườn trường cùng cô
- Chơi dân gian: Lộn cầu vồng 

	- TCVĐ: Rồng rắn
- Chơi tự do: cầu trượt,  ném vòng, cát nước, nhảy bao bố, xe đạp, xích đu..

	- Quan sát bầu trời
- Chơi tự do: cầu trượt, ném vòng, cát nước, nhảy bao bố, xe đạp..

	- TCVĐ: Chuyền bóng qua đầu
- Chơi tự do: cầu trượt, 
ném vòng, cát nước

	- TCVĐ: 
Kéo co
- Chơi tự do: cầu trượt,  ném vòng, đánh bóng

	Giờ ăn
	- Trẻ ăn cơm hết suất

	Vệ sinh
	- Rèn kỹ năng đánh răng cho trẻ

	Ngủ
	- Trẻ ngủ đủ giấc

	HĐ Chiều

	Ôn Bài  Hát " Em mơ gặp bác Hồ"

	Hát " Ai Yêu Bác Hồ Chí Minh Hơn Thiếu Niên Nhi Đồng"

	Ôn các bài thơ đã học

	Ôn kỹ năng đan tết sợi đôi

	Làm bài tập chữ cái

	NX cuối ngày
	( Đính kèm topic Nhận xét trẻ trong tuần)

















KẾ HOẠCH TUẦN 4 THÁNG 5
( Từ ngày 26/5/2025 đến 30/5/2025)
	Hình thức
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Trò chuyện

	Trò chuyện về gia đình trẻ 

	Trò chuyện với trẻ về một số đồ dùng điện mà trẻ biết           

	Trò chuyện với trẻ về những người thân trong gia đình 

	Trò chuyện về công việc của ba mẹ 

	Trò chuyện với trẻ về buổi sáng đến trường   

	Giờ học
	PTNT:
Ôn nhận biết hình tròn , hình tam giác đã học
PTTC
Lựa chọn trang phục phù hợp với thời tiết
	PTNN:
Ôn bài đồng dao ,ca dao

PTTM
Múa" Tiếng ve gọi hè"
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- Đồ dùng, đồ chơi: áo bác sĩ, tai nghe, sổ,  bút…
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi: gạch, khối mút bitis, con thú, cỏ, cây xanh, hoa, củ cải trắng.
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3. Góc học tập:
- Các bài tập: 
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
4.Góc văn học:
- Đồ dùng, đồ chơi: rối que, mũ.
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
 và chơi theo nhóm.
	1.Góc xây dựng: Xây khu chung cư
- Đồ dùng đồ chơi: gạch, khối mút bitis, con thú, cỏ, cây xanh, hoa, củ cải trắng.
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
2.Góc phân vai:
- Đồ dùng, đồ chơi: chén, đĩa, muỗng, nồi, bếp, các loại quả, hải sản, bánh pizza..
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc văn học:
- Đồ dùng, đồ chơi: rối que, mũ.
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
4. Góc tạo hình:Nặn đồ dùng trong gia đình
- Đồ dùng, đồ chơi: đất nặn, bảng nặn, giấy, bút màu.
- Cách chơi: chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
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2.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi: gạch, khối mút bitis, con thú, cỏ, cây xanh, hoa, củ cải trắng.
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc phân vai:
- Đồ dùng, đồ chơi: chén, đĩa, muỗng, nồi, bếp, các loại quả, hải sản, bánh pizza..
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4. Góc khám phá:
- Đồ dùng- đồ chơi: Ly, muỗng, bột, muối, đường, cát, sỏi,… 
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
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- Đồ dùng, đồ chơi: giấy, bút màu.
- Cách chơi: chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc phân vai:
- Đồ dùng, đồ chơi: chén, đĩa, muỗng, nồi, bếp, các loại quả, hải sản, bánh pizza..
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc văn học:
- Đồ dùng, đồ chơi: rối que, mũ.
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
4. Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi: gạch, khối mút bitis, con thú, cỏ, cây xanh, hoa, củ cải trắng.
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
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- Đồ dùng đồ chơi: gạch, khối mút bitis, con thú, cỏ, cây xanh, hoa, củ cải trắng.
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc phân vai:
- Đồ dùng, đồ chơi: chén, đĩa, muỗng, nồi, bếp, các loại quả, hải sản, bánh pizza..
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc lắp ráp:
- Đồ dùng, đồ chơi: lắp ráp
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
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